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BÁO CÁO

Tổng kết việc thực hiện Quyết địnhsố 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải  phòng theo số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

I. BỐ CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

1. Đánh giá khái quát tình hình

Hải Phòng là thành phố giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ chính ra biển của vùng Đồng bằng sông Hồng với hệ thống cảng biển lớn nhất phía Bắc, là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ Logistics, y tế và giáo dục, đóng vai trò đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không và đường sắt quan trọng. Với lợi thế này, Hải Phòng đóng vai trò là đầu tàu kinh tế, hạt nhân tăng trưởng của khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tính đến cuối năm 2025, quy mô nền kinh tế (GRDP) của thành phố Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, chỉ sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Hải Phòng cũng khẳng định vị thế là cực tăng trưởng miền Bắc và cả nước khi tốc độ tăng trưởng kinh tế thường xuyên đứng thứ 2 toàn quốc.  

Với vị trí địa lý thuận lợi, hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, tinh vi với nhiều phương thức, thủ đoạn, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng cũng như gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các Bộ Ngành trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; sự đồng lòng, quyết tâm, thống nhất trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các cơ quan chức năng thành phố, Ban Chỉ đạo 389/HP đã đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng, phát triển ổn định thành phố trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng cơ bản ổn định và được giữ vững.
2. Tóm tắt, khái quát chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chức năng trong công tác buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ngày 21/12/2017 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Quyết định số 54/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND. Theo đó, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 389/HP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công trách nhiệm trong Quy chế này chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý theo nguyên tắc:

- Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì thì cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì xử lý cùng phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được Ủy ban nhân dân thành phố giao, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động, trong đó phân định rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố. Các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389/HP trong những năm qua đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn có hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, hạn chế ngăn chặn đẩy lùi nạn buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, kinh doanh tiêu thụ hàng cấm và gian lận thương mại góp phần ổn định thị trường, chống thất thu ngân sách, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bảo vệ nền sản xuất trong nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và sức khỏe cho người tiêu dùng.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

1.1. Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014. Ngày 11/9/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ký ban hành văn bản số 2357/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng.

Đề đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã thường xuyên, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 khi các ngành thành viên có sự thay đổi về cán bộ được cử tham gia Ban Chỉ đạo.

1.2. Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-BCĐ389 ngày 01/06/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng đã có văn bản đề nghị các Ngành thành viên triển khai thực hiện.

1.3. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại công văn số 12/BCĐ389-VPTT ngày 23/5/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành công văn số 819/BCĐ-CQTT ngày 09/6/2017 sao gửi công văn số 12/BCĐ389-CQTT, đề nghị các ngành thành viên nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung công văn trên.

1.4. Thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 191/KH-BCĐ389 ngày 20/9/2017 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu. 

1.5. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 ngày 13/12/2017 và Công văn số 4483/VP-CT ngày 29/12/2017 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 45/KH-BCĐ389 ngày 13/02/2018 về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

1.6. Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 04/01/2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia quy định chế độ thông tin báo cáo của Ban Chỉ đạo 389. Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng ban hành công văn số 130/BCĐ-CQTT ngày 25/01/2018 gửi các ngành thành viên về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng.

1.7. Thực hiện tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, Ban Chỉ đạo 389/HP tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 4365/UBND-VHXH ngày 16/7/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

1.8. Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hoà Bình - Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Công điện số 229/CĐ-BCĐ389 ngày 15/6/2018 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà. Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành Công văn số 4073/BCĐ-CT ngày 03/7/2018 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà. Chỉ đạo các ngành thành viên liên quan, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác phối hợp, nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh trái phép xì gà theo quy định trên địa bàn thành phố.

1.9. Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCĐ389 ngày 08/8/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Ngày 19/11/2018, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-BCĐ389 về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và thuốc y học cổ truyền.

1.10. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Công văn số 16/BCĐ389-VPTT ngày 26/9/2018 về việc thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày  12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 05/10/2018, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã có văn bản số 1643/BCĐ-CQTT về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. 

1.11. Thực hiện Công văn 24/BCĐ389-VPTT ngày 18/12/2018, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành công văn số 37/BCĐ-CQTT gửi các ngành thành viên liên quan tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản.

1.12. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Công văn số 02/BCĐ389-VPTT ngày 28/01/2019 về việc tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển. Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển.

Tiếp theo, ngày 18/12/2019, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng đã có văn bản số 814/BCĐ-CQTT đề nghị các Ngành thành viên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo: Chỉ thị số 406/CT-TTg ngày 08/08/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Công văn số số 02/BCĐ389-VPTT ngày 28/01/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Ngày 27/01/2021, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 ban hành Công văn số 131/BCĐ-CQTT về việc tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển chỉ đạo các Ngành thành viên tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Công văn số số 02/BCĐ389-VPTT ngày 28/01/2019.

1.13. Thực hiện Công văn số 06/BCĐ389-VPTT ngày 08/3/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, ngày 21/3/2019, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã có Công văn số 484/CBĐ-CQTT đề nghị các ngành thành viên nghiên cứu, quán triệt, thực hiện.

1.14. Thực hiện Công văn số 18/BCĐ389-VPTT ngày 08/7/2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất. Ngày 24/7/2019, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã có văn bản số 418/BCĐ-CQTT đề nghị các ngành thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.

1.15. Thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển tại các văn bản: Công văn số 27/BCĐ389-VPTT ngày 16/12/2019; Công văn số 06/BCĐ389-VPTT ngày 16/7/2020, ngày 14/7/2020; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành Công văn số 470/BCĐ-CQTT về việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới đề nghị các Ngành thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

1.16. Ngày 24/4/2020, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng tiếp tục có văn bản số 279/BCĐ-CQTT đôn đốc, nhắc nhở các Ngành thành viên thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Ngày 26/5/2023, Cơ quan Thường trực BCĐ 389/HP có văn bản số 678/BCĐ-CQTT đề nghị các ngành thành viên phản ánh đầy đủ các nội dung báo cáo theo quy định tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ 389 ngày 04/1/2018.

1.17. Thực hiện Quyết định số 195/QĐ-BCĐ ngày 23/3/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ngày 23/4/2020, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã có Công văn số 276/BCĐ-CQTT về việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đề nghị các Ngành thực hiện theo đúng quy định.

1.18. Thực hiện Kế hoạch số 399/KH-BCĐ389 ngày 09/10/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ngày 27/4/2021 Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-BCĐ389 tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

1.19. Thực hiện Công văn số 14/BCĐ389-VPTT ngày 20/11/2020 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ngày 11/12/2020, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành Công văn số 971/BCĐ-CQTT về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025 chỉ đạo các Ngành thành viên triển khai thực hiện.

1.20. Căn cứ Công văn số 03/BCĐ389-VPTT ngày 08/02/2021, ngày 01/03/2021, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành Công văn số 241/BCĐ-CQTT về việc tăng cường quản lý chất lượng xăng dầu chỉ đạo các Ngành thành viên chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng chuyên điều hành hoạt động pha trộn xăng dầu giả, kém chất lượng…

1.21. Thực hiện Công văn số 12/BCĐ389-VPTT ngày 25/5/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam. Ngày 14/6/2021, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành văn bản số 658/BCĐ-CQTT đề nghị các ngành thành viên tăng cường công tác nắm tình hình; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào địa bàn thành phố và các hành vi mua bán, vận chuyển trâu bò, sản phẩm từ trâu bò nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường…

1.22. Thực hiện Công văn số 20/BCĐ389-VPTT ngày 21/11/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng, than trên các tuyến biên giới, vùng biển. Ngày 10/12/2021, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành văn bản số 1213/BCĐ-CQTT đề nghị các ngành thanh viên thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, vận chuyển trái phép xăng dầu, than qua biên giới vùng biển…

1.23. Thực hiện Công văn số 741/VPCP-V.I ngày 28/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát, ngày 10/02/2022, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng có văn bản số 237/VP-CT chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 cùng các Ngành thành viên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

1.24. Thực hiện Công văn số 2310/VPCP-V.I ngày 14/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng, dầu, ngày 25/04/2022, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng có văn bản số 721/VP-CT chỉ đạo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 cùng các Ngành thành viên tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

1.25. Thực hiện Công văn số 3986/VPCP-V.I ngày 28/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, ngày 04/7/2022, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng có văn bản số 1556/VP-XD2 giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng chủ trì cùng các Ngành thành viên và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản nói trên.
Ngày 11/7/2022, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã có văn bản số 746/BCĐ-CQTT đề nghị các Ngành thành viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 399/KH-BCĐ ngày 10/10/2020 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử và các văn bản khác có liên quan.

1.26. Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ ngày 13/9/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa, góp phần ổn định thị trường, chống thất thu ngân sách, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, bảo vệ nền sản xuất trong nước, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Ban Chỉ đạo 389/HP báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch về tăng  cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa số 1433/BC-BCĐ ngày 06/10/2023.

1.27. Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BCĐ389 ngày 21/12/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 105/KH-BCĐ389 ngày 23/12/2022 yêu cầu các ngành thành viên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp lực lượng, bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

1.28. Thực hiện Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành văn bản số 801/BCĐ-CQTT về việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam yêu cầu các Ngành thành viên triển khai thực hiện.

1.29. Thực hiện Công văn số 57/BCĐ389-VPTT ngày 08/06/2023 của Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam, ngày 19/6/2023, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành văn bản số 801/BCĐ-CQTT đề nghị các Ngành thành viên thường xuyên, chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025.

1.30. Thực hiện Công văn chỉ đạo số 88/BCĐ389-VPTT ngày 08/8/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới, ngày 11/8/2023, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành văn bản số 1161/BCĐ-CQTT đề nghị các Ngành thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng các Kế hoạch, phương án ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam…

1.31. Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-BCĐ389 ngày 30/11/2024 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 1412/KH-BCĐ389 ngày 10/12/2024 chỉ đạo, đôn đốc các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389/HP tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo: Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/5/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/5/2015; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chống buôn lậu thuốc lá; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu trang chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Công điện số 05/CĐ-BCĐ389 ngày 26/8/2015 về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…Đồng thời, chỉ đạo các ngành thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng… Đặc biệt chú trọng đến các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

1.32. Đối với đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Ban chỉ đạo 389 thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành: Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Tổ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố. Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 25/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức triển khai đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố. Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 22/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng đã khẩn trương nghiên cứu nội dung, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn và triển khai thực hiện đến các thành viên Ban chỉ đạo bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, phù hợp, hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các ngành thành viên phối hợp xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, đặc biệt chú trọng vi phạm trên môi trường thương mại điện tử. Mặt khác, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để Nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và sản xuất, buôn bán hàng giả.

1.33. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND ngày 10/11/2025 tăng cường đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đúng pháp luật những tháng cuối năm 2025; Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn thành phố. Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Tham mưu văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, UBND xã, phường, đặc khu kinh tế tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kế hoạch số 115/KH-BCĐ 389 ngày 10/12/2022 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, phường, đặc khu kinh tế tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn thành phố.

1.34. Xây dựng và triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn thành phố Hải Phòng


- 
Chỉ đạo các sở ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo 389 thành phố khi có sự thay đổi.


- Xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng sớm được ban hành và đi vào hoạt động.

2. Về công tác phối hợp liên ngành

Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các Sở, ngành, lực lượng chức năng của thành phố Hải Phòng đã xây dựng, tổ chức ký kết các quy chế phối hợp liên ngành như: Quy chế phối hợp thực hiện công tác dảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giữa Sở Công Thương thành phố Hải Phòng và Công an thành phố Hải Phòng. Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng và Hải Đoàn 38 - Bộ đội Biên Phòng; giữa Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng…

Công tác phối hợp giữa các ngành thành viên như Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, cơ quan Thuế, Thanh tra chuyên ngành, Bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển I… trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức ký kết, triển khai thực hiện hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Công tác phối hợp được thực hiện đồng bộ, thường xuyên thông qua việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm. Các lực lượng đã tích cực phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành trong các đợt cao điểm, tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm.

Công tác phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với các Sở, Ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn được thực hiện thường xuyên, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực phụ trách, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm về vật tư hàng hoá …; các đơn vị phối hợp thường xuyên có Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng), Sở Y tế (Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm), Công an thành phố (Cảnh sát Môi trường, An ninh kinh tế, Cảnh sát kinh tế…); Chi cục Kiểm ngư vùng I (tổ chức thanh tra, kiểm tra phục vụ công tác phòng chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp…); Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo của các quận, huyện (xã, phường) trong công tác phòng chống dịch bệnh lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Về lĩnh vực y tế thành lập  nhiều đoàn liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm vào các dịp Tết Nguyên đán, tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm, Tết trung thu…các đơn vị thường xuyên phối hợp như Sở Y tế, Quản lý thị trường, Công an thành phố trao đổi thông tin, thực hiện kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh đó, công tác trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa các lực lượng được tăng cường; nhiều chuyên án, vụ án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được xác lập, đấu tranh, triệt phá hiệu quả, góp phần kiềm chế, ngăn chặn hoạt động vi phạm trên địa bàn.

3. Kết quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

- Thực hiện Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ngày 05/12/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc ban  hành Tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công văn số 76/VPTT-TH ngày 26/3/2018 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ389 ngày 05/12/2017. Ngày 19/4/2018, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng có Công văn số 534/BCĐ-CQTT gửi các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng về việc thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng theo chỉ đạo của Văn phòng Thường trực tại Công văn số 76/VPTT-TH ngày 26/3/2018.

Căn cứ Văn bản số 212/VPTT-TH ngày 14/11/2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 thành phố đã có Văn bản số 1686/BCĐ-CQTT ngày 24/11/2023 gửi các ngành thành viên hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2023; ngày 12/01/2024 Ban Chỉ đạo 389/HP có Tờ trình số 65/TTr-BCĐ gửi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị khen thưởng; ngày 20/01/2025 Ban Chỉ đạo 389/HP có Tờ trình  số 17/TTr-BCĐ389HP, đề nghị khen thưởng Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đối với tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024.

Năm 2023 Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng đã được tặng bằng khen của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho:  02 tập thể là Tập thể phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng và Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/HP; 03 cá nhân của 02 đơn vị ngành thành viên có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm 2023.

Năm 2024 Ban Chỉ đạo 389/HP có 02 tập thể là Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố và Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng; 03 cá nhân đã được Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia tặng bằng khen.

4. Kết quả rà soát, tham mưu đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 Thực hiện Công văn số 09/BCĐ389-VPTT ngày 11/09/2020 của Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia về xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ngày 09/10/2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số 3473/VP-CT giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố chủ trì cùng các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân thành phố

Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 16/11/2020, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã ban hành văn bản số 847/BCĐ-CQTT đề nghị các Ngành thành viên rà soát các kiến nghị của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, những nội dung kiến nghị của ngành mình đã được xử lý, đang xử lý, chưa xử lý, không xử lý. Báo cáo tổng hợp gửi về Cơ quan Thường trực để tổng hợp, báo cáo.

Ngày 17/12/2020, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã có Công văn số 995/BCĐ-CQTT báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thực hiện Công văn số 82/BCĐ389-VPTT ngày 28/07/2023 của Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia về xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ngày 18/8/2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản số 5778/VP-XD2 giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng chủ trì cùng các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại các văn bản trên, ngày 05/9/2023, Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã có văn bản số 1243/BCĐ-CQTT đề nghị các Ngành thành viên căn cứ yêu cầu của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Công văn số 82/BCĐ389-VPTT ngày 28/07/2023 tổ chức triển khai thực hiện theo quy định…

Ngày 17/6/2024, Cơ quan Thường trực 389/HP có văn bản gửi các ngành thành viên tiếp tục rà soát, hệ thống những khó khăn vướng, những văn bản đã xử lý, chưa xử lý; ngày 22/7/2024 Ban Chỉ đạo 389/HP có báo cáo số 80/BCĐ389-XD, báo cáo kết quả rà soát, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố. Các Sở, ngành thành viên cơ bản xử lý được những khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tuy nhiên còn một số cơ quan, đơn vị vẫn gặp khó khăn vướng mắc liên quan đến nguồn lực ( con người, phương tiện, kho tàng…) và một số quy định của Luật, Nghị định và Thông tư trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, bắt giữ tang vật, tiêu huỷ…

III. CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TỪ NĂM 2016-2025

Theo số liệu báo cáo của các ngành thành viên; số liệu tổng hợp qua các năm; Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổng số vụ xử lý: 22.183 vụ.

+ Số vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu: 4.517 vụ; 

+  Số vụ vi phạm về gian lận thương mại, gian lận thuế: 15.960 vụ;

+ Số vụ vi phạm về hàng giả: 1.169 vụ;

- Số đối tượng vi phạm: 5.576 đối tượng.

- Giá trị hàng hoá vi phạm ước tính (đơn vị tính - Triệu đồng): 44.191.968,73.
(Bảng chi tiết số liệu kèm theo: Phụ lục I về số liệu kết quả quả phát hiện bắt giữ; Phụ lục II về các vụ lớn, điển hình)

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm, kết quả đạt được

 Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trong thực thi nhiệm vụ công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, cùng với sự thống nhất, phối hợp tốt của các ngành thành viên ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng theo các văn bản, Quy chế phối hợp đã tham gia ký kết.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng luôn xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, qua đó tập trung chỉ đạo các ngành thành viên tăng cường công tác quản lý, góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố vào nề nếp, ổn định, tuân thủ pháp luật, thực hiện cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà sản xuất cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng được triển khai trên cơ sở phân công rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, gắn với từng địa bàn hoạt động, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc phối hợp như đúng chức năng, thẩm quyền của từng lực lượng; chủ động, kịp thời, không chồng chéo; bảo đảm thống nhất chỉ huy và tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau; hiệu quả phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thuế được nâng cao.
Việc phối hợp với các cơ quan đài, báo, truyền hình thành phố Hải Phòng để làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm chấp hành đúng các quy định trong kinh doanh, không vi phạm pháp luật đồng thời giúp cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với hình thức bán hàng trên không gian mạng, kinh tế số.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại điện tử được đổi mới về nội dung, hình thức; từng bước nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho Nhân dân. 

Các Ngành, lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hải Phòng đã vào cuộc tích cực triển khai các kế hoạch cụ thể trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đã có sự kết hợp chặt chẽ, thường xuyên liên tục giữa các lực lượng chức năng; từng bước hạn chế các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ và thị trường nội địa.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tình hình vi phạm còn diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, có tổ chức, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý. Công tác nắm tình hình, dự báo ở một số địa bàn, lĩnh vực có thời điểm chưa thật sự chủ động; việc phát hiện, xử lý vi phạm trong một số trường hợp chưa kịp thời. Nguồn lực, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám định chuyên sâu còn hạn chế.

- Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, logistics, dịch vụ chuyển phát, thanh toán điện tử vượt trước khả năng quản lý; hệ thống pháp luật còn có nội dung chưa đồng bộ, chưa theo kịp thực tiễn; chế tài xử lý trong một số lĩnh vực chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có lúc, có nơi chưa được thực hiện đầy đủ, quyết liệt; công tác phối hợp liên ngành chưa thật sự hiệu quả trong một số thời điểm; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn hạn chế, tiếp tay cho hành vi vi phạm
- Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đôi khi còn chậm; nguồn nhân lực chuyên sâu về phân tích dữ liệu còn hạn chế.

V. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Khó khăn, vướng mắc 

- Về công tác phối hợp giữa các cơ quan thực thi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Việc phân định trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền 02 cấp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa cụ thể, đặc biệt đối với những lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều ngành như an toàn thực phẩm, xăng dầu, phân bón, khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng dù đã được quy định nhưng ở một số nơi còn chưa cụ thể, thiếu đồng bộ, dẫn đến lúng túng trong tổ chức thực hiện; việc phân định trách nhiệm có lúc còn chồng chéo, chưa rõ đầu mối chủ trì.

- Công tác trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan chức năng khác như Công an, Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường… còn hạn chế; dữ liệu chưa được kết nối, liên thông kịp thời, ảnh hưởng đến việc phát hiện, xử lý vi phạm.

- Quy trình phối hợp trong xử lý vụ việc phức tạp (có dấu hiệu tội phạm, liên quan nhiều địa bàn, nhiều lĩnh vực) còn kéo dài; việc chuyển hồ sơ giữa các cơ quan có lúc chưa kịp thời, làm giảm hiệu quả đấu tranh.

- Nguồn nhân lực, trang thiết bị của một số lực lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh phương thức, thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt trong thương mại điện tử và kinh tế số.

- Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra ở một số thời điểm còn trùng lặp hoặc chưa thực sự gắn kết, gây khó khăn cho doanh nghiệp và làm giảm hiệu quả quản lý.

- Vai trò điều phối của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 các cấp ở một số nơi có lúc chưa thật sự quyết liệt, thường xuyên, chưa phát huy hết hiệu quả trong điều hành liên ngành, ý thức chấp hành pháp luật một số bộ phận tổ chức cá nhân còn hạn chế. 

2. Kiến nghị, đề xuất

Để phù hợp với bối cảnh mới sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, qua rà soát, tổng hợp một số ý kiến của các nghành thành viên, đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg theo các nội dung sau: 

- Về phân công, phân cấp, phân quyền: 

+ Rà soát, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng bộ, ngành, lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng lĩnh vực, địa bàn quản lý; bảo đảm nguyên tắc “một việc - một đầu mối chủ trì”, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ.
+ Tại Khoản 1 Điều 2 về trách nhiệm: Làm rõ hơn trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong từng khâu (nắm tình hình, kiểm tra, xử lý, điều tra, truy tố…), nhất là đối với các vụ việc phức tạp, liên quan nhiều ngành, nhiều địa phương.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều 4: Tên gọi của các Bộ, chức năng của các Bộ sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy; Gộp chung nhiệm vụ của Bộ Thông tin và truyền thông vào Bộ Khoa học và Công nghệ; nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và môi trường vào nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đối với Bộ Xây dựng (sau khi gộp Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng) bổ sung: “Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng đối với hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ”.
+ Bổ sung quy định phân cấp mạnh hơn cho địa phương, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhưng vẫn thống nhất, đồng bộ trong toàn quốc.
- Về cơ chế phối hợp trong các lĩnh vực mới phát sinh:

+ Bổ sung quy định cụ thể về phối hợp quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, logistics, chuyển phát nhanh, thanh toán điện tử…
+ Quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng trong việc thu thập, chia sẻ dữ liệu điện tử, chứng cứ số; xác minh, truy vết dòng tiền, hàng hóa phục vụ công tác đấu tranh, xử lý vi phạm.
- Về hoàn thiện quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành: 

+ Chỉ đạo xây dựng, chuẩn hóa hệ thống quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương theo hướng cụ thể, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, rõ quy trình phối hợp; phù hợp với từng tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

+ Tăng cường cơ chế phối hợp thường xuyên và theo chuyên đề, cao điểm; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả phối hợp để kịp thời điều chỉnh, bổ sung.
- Về xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung:

+ Đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông giữa các bộ, ngành, lực lượng chức năng (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Thuế, Biên phòng…); bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin kịp thời, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống vi phạm.

+ Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong phân tích, cảnh báo rủi ro, phát hiện hành vi vi phạm.

- Về nguồn lực, trang thiết bị và nâng cao năng lực:

+ Tăng cường đầu tư nguồn lực, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác kiểm tra, giám định, điều tra chuyên sâu, nhất là đối với các lĩnh vực mới, có yếu tố công nghệ cao.

+ Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; chú trọng kỹ năng ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu, điều tra tội phạm trong môi trường số, ứng dụng công nghệ hiện đại (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, giám sát điện tử…) trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.
- Về hoàn thiện pháp luật liên quan:

+ Kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn; nâng cao chế tài xử lý vi phạm, bảo đảm tính răn đe.
+ Bổ sung các quy định cụ thể về xử lý hành vi vi phạm trong môi trường thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; khắc phục khoảng trống pháp lý hiện nay. 

- Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả phối hợp; kịp thời sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm trong thực hiện quy chế phối hợp.
Trên đây là kết quả tổng hợp của Sở Công Thương dựa trên quá trình đánh giá tổng kết của các lực lượng trong Ban chỉ đạo 389 Hải Phòng.

Sở Công Thương trân trọng báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố./.
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